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STT 

 

Họ và tên 

Ngày, 

tháng năm 

sinh 

 

Tổ chức cơ sở đảng 

1 Trần Thị Ngọc Ngà 16/10/1991 
Chi bộ Báo Lâm Đồng 

2 Nguyễn Phúc Khánh 20/10/1987 

3 K' Kiên 24/4/1984 Chi bộ Bệnh viện Nhi 

4 Trình Thị Vỹ Cầm 29/6/1985 Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn 

5 Lê Văn Phương 27/10/1992 
Chi bộ Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh 

6 Trương Thị Bạch Kim 29/10/1991 
Chi bộ Quỹ Đầu tư 

và Phát triển 

7 Nguyễn Thủy Tiên 02/01/1992 
Đảng bộ BQL các 

khu Công nghiệp tỉnh 

8 Hồ Quốc Việt 01/9/1976 Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh 

9 Phạm Thị Dung 22/7/1991 

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

10 Phan Thị Mai 20/10/1986 

11 Nguyễn Thị Bình 22/8/1985 

12 Lê Thị Hương Ngọc 28/02/1983 

13 Trần Thị Hiên 08/6/1996 

14 
Nguyễn Hoàng Phương 

Thảo 
31/12/1986 

15 Hồ Ngọc Duy 03/02/1991 

16 Phan Thị Thúy Hằng 17/10/1991 

17 Lê Thị Phương Hạnh 13/3/1977 
Đảng bộ Cục Thuế tỉnh 

18 Nguyễn Thạch Thảo 10/01/1998 

19 Lâm Sơn Hạnh 20/01/1972 Đảng bộ Sở Công thương 

20 Hồ Sỹ Dũng 20/02/1993 
Đảng bộ Sở Giao thông vận tải 

21 Đồng Quang Nhựt 29/3/1984 

22 Nguyễn Thị Hồng Hà 18/12/1987 
Đảng bộ Sở Khoa học 

và Công nghệ 
23 Hồ Lê Bích Vân 17/11/1986 

24 Võ Thị Tình 17/5/1982 

25 Đặng Hoàng Khang 25/10/1994 Đảng bộ Sở Nội vụ 

26 Bùi Thị Thu Tuyền 20/4/1988 Đảng bộ Sở Nông nghiệp 



 

 

27 Trần Thanh An 27/9/1991 và Phát triển nông thôn 

 28 Lê Minh Hoàng 31/7/1993 

29 Phùng Thị Hương 08/12/1985 Đảng bộ Sở Tài chính 

30 Nguyễn Thị Cẩm Loan 17/7/1985 
Đảng bộ Sở Tài nguyên  

và Môi trường 
31 Nguyễn Thị Kim Dung 20/4/1983 

32 Nguyễn Khánh Ngân 04/11/1981 

33 Vũ Văn Uy 10/01/1980 Đảng bộ Sở Văn hóa, 

 Thể thao và Du lịch 34 Lê Cảnh Long 20/10/1989 

35 Vũ Thiên Di 21/01/1984 
Đảng bộ Sở Xây dựng 

36 Nguyễn Hải Hưng 18/10/1982 

37 Nguyễn Thị Phượng 20/7/1991 
Đảng bộ Sở Y tế 

38 Võ Trần Tuyết Phương 16/6/1988 

39 Phạm Khánh Thành 02/9/1988 

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh 40 Trần Thị Nghị 10/11/1983 

41 Hoàng Quốc Huy 13/8/1991 

42 Bùi Trần Nhật Nam 25/06/1995 
Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh 
43 Chu Đình Thủy 19/02/1973 

44 Ka Hỉn 15/9/1986 

45 Phan Thị Nguyệt 06/7/1987 

Đảng bộ Trường Cao đẳng 

 Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng 

46 Lưu Thị Hoàng Duyên 16/02/1996 

47 Trương Thị Lan 10/3/1993 

48 Trần Nguyễn Thọ Trường 29/4/1993 

49 Dương Minh Đăng 05/9/1982 
Đảng bộ Trường Cao đẳng 

 Nghề Đà Lạt 

50 Nguyễn Thị Hằng 16/01/1992 

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế 

Lâm Đồng 

51 Nguyễn Thị Ngọc Anh 29/9/1996 

52 Hoàng Phi Tuyết Phụng 02/01/1993 

53 Võ Nguyễn Diệu Linh 05/02/2001 

54 Bùi Linh Chi 10/8/2001 

55 Nguyễn Thế Nguyên 13/5/1984 

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh 56 Nguyễn Thị Thành Minh 19/8/1995 

57 Cấn Hoàng Vân Hương 26/9/1994 

58 Mai Nguyễn Hồng Vân 11/11/1999 

Đảng bộ Trường Đại học Yersin 

Đà Lạt 

59 Trần Thị Hiền 23/12/2001 

60 Nguyễn Hồng Thái An 03/10/2002 

61 Đỗ Thị Phương 16/11/1993 

62 Nguyễn Nhật Duy 14/7/2000 

63 Nguyễn Thành Phương 13/10/1989 Đảng bộ Vườn Quốc gia  

Bidoup - Núi Bà 64 Nguyễn Tiến Mạnh 17/12/1983 

65 Nguyễn Trần Kim Tiến 10/9/1995 Thành ủy Đà Lạt 

 

 

  


